ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- MÔN SINH HỌC LỚP 7

Thời gian làm bài : 45 phút

Câu 1( 3 điểm): Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống ở nước? Hãy giải thích vì sao ếch thường sống nơi ẩm ướt, gần bờ nước?

Câu 2( 2 điểm): So sánh hệ tuần hoàn của thằn lằn với thỏ? 

Câu 3( 2 điểm): Nêu các biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học và động vật quý hiếm ở Việt Nam?

Câu 4( 3 điểm): a. Sự tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính ở động vật thể hiện như thế nào? Cho ví dụ minh họa?

         b. Sắp xếp các động vật sau theo thứ tự bậc thang tiến hóa: Tôm sông, lợn, thủy tức, ếch đồng, cá chép, chim bồ câu, trùng roi, thằn lằn bóng ?
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HƯỚNG DẪN CHẤM SINH 7 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống ở nước:
- Đầu dẹp, nhọn gắn với mình thành một khối thuôn nhọn về phía trước--> rẽ nước dễ dàng khi bơi.

- Da trần, phủ chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí--> làm giảm sức cản của nước và hô hấp được trong nước.

- Mắt, mũi ở vị trí cao trên đầu--> giúp ếch thở và quan sát khi bơi.

- Chi sau có màng bơi căng giữa các ngón--> Giúp ếch bơi được trong nước.

      - Mũi thông với khoang miệng và phổi giúp ếch ngửi được.

* Ếch thường sống nơi ẩm ướt gần bờ nước vì ếch hô hấp bằng da là chủ yếu, nếu da khô cơ thể mất nước thì ếch sẽ chết.
	
3 điểm

2,5 điểm

( mỗi ý đúng 0,5 đ)
0,5 điểm

	2
	So sánh hệ tuần hoàn của thằn lằn với thỏ:

-  Giống nhau:   + Tim có tâm thất và tâm nhĩ

                     + Hệ mạch máu: Động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.

                         +  Đều có 2 vòng tuần hoàn.

- Khác nhau:

Hệ tuần hoàn của thằn lằn

Hệ tuần hoàn của thỏ

· Tim có 3 ngăn: 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất, trong tâm thất có vách ngăn hụt.

· Máu đi nuôi cơ thể là máu pha ( pha ít).
· Hai vòng tuần hoàn chưa hoàn chỉnh.
· Tim có 4 ngăn: 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất.

· Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.
· Hai vòng tuần hoàn hoàn chỉnh.

	2 điểm

0,5 đ

1,5 đ
( mỗi ý đúng 0,5 đ)

	3
	Biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học và động vật quý hiếm ở Việt nam:
- Nghiêm cấm đốt phá, khai thác rừng bừa bãi.
- Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học và độ đa dạng về loài.

- Bảo vệ môi trường sống cho động vật, đẩy mạnh các biện pháp chống ô nhiễm môi trường.

- Cấm săn bắt, buôn bán và giữ trái phép động vật đặc biệt là động vật quý hiếm.
	2 điểm
( mỗi ý đúng 0,5 đ)

	4
	a. Sự tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính ở động vật:
- Thụ tinh: Từ thụ tinh ngoài (trai sông, cá chép, ếch) --> thụ tinh trong ( thỏ, chim bồ câu...)

- Sinh sản: Từ đẻ trứng ( Cá chép, ếch, chim sẻ ) --> đẻ con ( thỏ, chó....)

- Sự phát triển của phôi: Từ biến thái ( tôm, ếch...) --> trực tiếp không nhau thai ( thằn lằn, chim bồ câu, ....) -> trực tiếp có nhau thai ( thỏ, chó, ...)

- Tập tính chăm sóc trứng và con non: Từ không chăm sóc trứng và con non ( cá chép, ếch,..) --> Chăm sóc trứng và con non ( chim bồ câu, thỏ,...)

b. Sắp xếp các động vật theo thứ tự bậc thang tiến hóa:

Trùng roi , thủy tức, tôm sông, cá chép, ếch đồng, thằn lằn bóng, chim bồ câu , lợn.


	3 điểm
2 điểm

( mỗi ý đúng 0,5 đ)

1 điểm
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